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1 20207048 Lê Thảo Ly 8.34 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,947,550 12,947,550

2 20207057 Kiều Minh Nhật 8.79 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,947,550 12,947,550

3 20207067 Nguyễn Đức Tài 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 12,947,550 12,947,550

4 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 8.97 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 12,947,550 12,947,550

5 21207126 Đỗ Minh Chương 9.38 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,717,550 13,717,550

6 21207147 Tô Hoàng Duy 9.02 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,717,550 13,717,550

7 21207238 Nguyễn Vũ Tuấn 9.15 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 13,717,550 13,717,550

8 21207239 Thiều Quang Anh Tuấn 9.22 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,964,600 14,964,600

9 21207246 Lê Hoàng Nam 9.34 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,964,600 14,964,600

10 21207247 Lê Hoài Phong 9.16 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 14,964,600 14,964,600

11 22207004 Nguyễn Minh Anh 8.92 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

12 22207012 Lê Dương Công 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

13 22207024 Lương Gia Hào 8.8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

14 22207027 Nguyễn Trung Hiếu 8.67 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

15 22207059 Nguyễn Vũ Quốc Minh 9.25 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

16 22207098 Huỳnh Thái Tuấn 9.31 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc 120% HP thực đóng 11,658,000 11,658,000

17 22207114 Trần Ngọc Huy 9.41 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 10,686,500 10,686,500

18 23207023 Lê Nguyễn Thuỳ Dương 8.85 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500

19 23207025 Phạm Tuấn Khanh 9.22 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500
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20 23207027 Phạm Minh Thắng 9.09 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500

21 23207048 Nguyễn Ngọc Dũng 8.86 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500

22 23207078 Nguyễn Hoàng Long 8.7 Giỏi Xuất sắc Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500

23 23207107 Nguyễn Kim Thành 8.75 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500

24 23207110 Phan Thanh Thảo 9.17 Xuất sắc Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 5,032,500 6,039,000
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25 23207129 Nguyễn Gia Bảo 8.82 Giỏi Tốt Giỏi 110% HP thực đóng 11,071,500 11,071,500


